BẢNG GIÁ ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

(Ban hành theo Quyết định số: 35/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

Đơn vị tính: đồng/m2
	Số TT
	Tên đơn vị hành chính
	Giá đất đồng bằng năm 2011

	I
	HUYỆN VỊ THUỶ
	Vị trí 1
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4
	Vị trí 5

	1
	Xã Vĩnh Tường
	
	
	
	
	

	
	Ấp: Xuân Thọ, Vĩnh Lộc, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thuận, Vĩnh Hiếu, Tân Long, Vĩnh Phú
	
	
	20.000
	
	

	
	Ấp: Vĩnh Quới, Vĩnh Thạnh, Bình Phong
	
	
	
	15.000
	

	II
	HUYỆN PHỤNG HIỆP
	
	
	
	
	

	1
	Xã Phương Bình
	
	
	
	
	

	
	Ấp: Phương An, Phương Lạc, Phương Qưới, Phương Quới A, Phương Thạnh
	
	
	
	
	

	
	Ấp: Phương Hoà, Phương Quới B và C, Lâm Trường Phương Ninh
	
	
	20.000
	
	

	2
	Xã Tân Phước Hưng
	
	
	
	
	

	
	Ấp: Tân Phú A1 và A
	
	
	
	
	

	
	Ấp: Mỹ Phú, Mỹ Thạnh, Phó Đường, Tân Phú B1 và B2, Tân Thành, Thành Viên, Hòa Hưng, Tân Hưng
	
	
	20.000
	
	

	3
	Xã Phương Phú 
	
	
	
	
	

	
	Ấp: Phương Phú A và B
	
	
	
	
	

	
	Ấp: Bình Hòa, Phương Bình, Phương Hoà
	
	
	20.000
	
	

	
	Ấp: Phương Thạnh
	
	
	
	15.000
	




















































































































































































































